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1
1053010033 Trần Thị Bích Ân Nữ 14/01/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

2
1053010038 Lê Sanh Bảo Nam 14/02/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

3
1053010039 Mai Ngọc Bảo Nam 16/05/92 Sông Bé 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

4
1053010041 Nguyễn Gia Bảo Nam 27/11/92 Long An 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

5
1053010049 Phạm Thị Ngọc Bích Nữ 21/11/91 Phú Yên 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

6
1053010051

Nguyễn Quang 

Thái Bình Nam 29/09/92 Đồng Tháp 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

7
1053010054 Biền Tiểu Cảnh Nam 10/11/92 Bình Thuận 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

8
1053010061 Nguyễn Thị Đĩnh Chi Nữ 24/02/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

9
1053010062 Trần Thị Thu Chi Nữ 01/01/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

10
1053010069 Lê Đình Công Nam 05/01/92 Đồng Nai 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

11
1053010083 Đổng Thị Hoàng Diểm Nữ 24/05/92 Ninh Thuận 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy
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12
1053010084 Hồ Thị Diễm Nữ 09/11/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

13
1053010093 Lê Thị Phương Dung Nữ 12/05/92 Long An 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

14
1053010096 Nguyễn Thị Cẩm Dung Nữ 04/05/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

15
1053010107 Lê Văn Duy Nam 15/02/92 Bình Thuận 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

16
1053010117 Trần Lê Duyên Nữ 31/08/92 Bình Thuận 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

17
1053010134

Tăng Nguyễn 

Long Dương Nam 25/11/92 Trà Vinh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

18
1053010135 Trần Văn Dương Nam 26/05/92 Quảng Ngãi 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

19
1053010140 Nguyễn Viết Đại Nam 07/09/92 Nghệ An 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

20
1053010152 Lê Thị Mộng Điệp Nữ 04/02/92

Quảng Nam - Đà 

Nẵng 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

21
1053010164 Phạm Thị Giang Nữ 28/02/92 Nghệ An 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

22
1053010172 Đỗ Thị Thu Hà Nữ 02/02/92 Bình Dương 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

23
1053010174 Mai Ngân Hà Nữ 16/09/92 Đồng Nai 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

24
1053010176 Nguyễn Thanh Hà Nam 11/11/91 Minh Hải 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

25
1053010193 Lê Thị Hảo Nữ 12/02/92 Đăk Lăk 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

26
1053010201 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 17/02/92 Quảng Trị 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



27
1053010210 Phạm Thị Nguyệt Hằng Nữ 07/11/92 Đồng Tháp 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

28
1053010220 Nguyễn Anh Hậu Nam 02/07/92 Gia Lai 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

29
1053010223 Ngô Thị Thu Hiền Nữ 22/07/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

30
1053010258 Nguyễn Thanh Hồng Nam 05/11/92 Đăk Lăk 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

31
1053010260 Phan Thị Kim Hồng Nữ 04/03/92 Lâm Đồng 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

32
1053010264 Trần Thị Tuyết Hồng Nữ 16/06/92 Đồng Nai 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

33
1053010267 Nguyễn Thị Mỹ Huệ Nữ 10/05/91 Long An 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

34
1053010272 Ngô Minh Huy Nam 19/12/92 Kiên Giang 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

35
1053010273 Nguyễn Ngọc Huy Nam 07/02/92 Đồng Nai 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

36
1053010278 Phan Xuân Huy Nam 20/08/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

37
1053010297 Lìu Vĩnh Hưng Nam 03/03/92 Bà Rịa - Vũng Tàu 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

38
1053010305

Nguyễn Thị 

Thiên Hương Nữ 01/07/92 Ninh Thuận 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

39
1053010308 Phan Thị Thanh Hương Nữ 04/10/92 Phú Yên 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

40
1053010312 Trần Thị Diễm Hương Nữ 19/01/92

Quảng Nam - Đà 

Nẵng 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

41
1053010324 Nguyễn Phước Khanh Nam 15/06/92 Long An 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



42
1053010326 Hồ Duy Nhật Khánh Nam 27/02/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

43
1053010330 Phạm Duy Khải Nam 26/06/91 An Giang 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

44
1053010334 Nguyễn Như Khoa Nam 24/08/92 Long An 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

45
1053010343 Lê Thị Thúy Kiều Nữ 15/08/92 Đồng Tháp 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

46
1053010345

Nguyễn Thị 

Thiên Kiều Nữ 11/08/92 Gia Lai 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

47
1053010349 Đoàn Hạnh Kiểm Nam 17/10/92 Nam Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

48
1053010352 Huỳnh Mỹ Kim Nữ 16/04/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

49
1053010353 Nguyễn Ngọc Kim Nữ 10/01/92 Bến Tre 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

50
1053010375 Hồ Thị Bích Liên Nữ 04/07/92 Phú Yên 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

51
1053010378 Võ Thị Bích Liễu Nữ 10/03/92 Đồng Tháp 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

52
1053010381 Bùi Thị Thùy Linh Nữ 28/04/92 Bình Thuận 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

53
1053010386 Lê Thị Phương Linh Nữ 15/02/92 Gia Lai 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

54
1053010388 Mai Gia Linh Nữ 20/02/92 Sông Bé 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

55
1053010394 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 27/03/92 Tiền Giang 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

56
1053010404 Huỳnh Thị Kim Loan Nữ 11/04/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



57
1053010415 Nguyễn Đình Luân Nam 04/06/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

58
1053010421 Huỳnh Thị Thảo Ly Nữ 30/12/91 Lâm Đồng 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

59
1053010432

Nguyễn Hoàng 

Tuyết Mai Nữ 03/08/92 Bà Rịa - Vũng Tàu 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

60
1053010443 Lê Văn Minh Nam 24/07/92 Thừa Thiên Huế 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

61
1053010444 Nguyễn Hoàng Minh Nam 20/09/92 Vĩnh Long 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

62
1053010448 Phạm Thị Tuyết Minh Nữ 14/09/92 Đồng Tháp 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

63
1053010465 Nguyễn Thị Nga Nữ 01/07/92 Quảng Ngãi 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

64
1053010478 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 02/12/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

65
1053010481 Phạm Thị Bích Ngân Nữ 07/11/92 Tây Ninh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

66
1053010486 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 26/12/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

67
1053010489 Võ Thị Nghĩa Nữ 02/01/91 Bạc Liêu 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

68
1053010496 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 11/11/92 Hà Tây 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

69
1053010498 Nguyễn Thị Hải Ngọc Nữ 16/05/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

70
1053010499 Nguyễn Thị Yến Ngọc Nữ 07/10/92 Đồng Nai 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

71
1053010516 Đặng Hoàng Nhân Nam 08/11/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



72
1053010521 Võ Thành Nhân Nam 05/08/91 Tây Ninh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

73
1053010527 Cao Hoàng Yến Nhi Nữ 25/01/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

74
1053010531 Lê Thị Yến Nhi Nữ 08/08/92 Bến Tre 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

75
1053010532 Lê Thị Yến Nhi Nữ 02/01/92 Bến Tre 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

76
1053010533 Mai Yến Nhi Nữ 07/11/92 Đồng Nai 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

77
1053010534 Nguyễn Thị Hồng Nhi Nữ 20/07/92 Gia Lai 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

78
1053010547 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 16/09/92 Bến Tre 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

79
1053010549 Trần Thị Mỹ Nhung Nữ 12/04/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

80
1053010561 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 13/02/92 Gia Lai 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

81
1053010562 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 02/09/92 Nghệ An 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

82
1053010591

Huỳnh Nguyễn 

Cao Phương Nam 18/11/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

83
1053010622 Lê Thị Tố Quyên Nữ 14/12/92 Phú Yên 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

84
1053010639 Đoàn Huỳnh Sang Nam 27/06/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

85
1053010645 Cún Tắc Sầu Nam 05/11/92 Đồng Nai 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

86
1053010650 Nguyễn Thị Hồng Sương Nữ 00/00/92 Long An 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



87
1053010659 Nguyễn Thị Thúy Tài Nữ 11/05/92 Lâm Đồng 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

88
1053010665 Lại Thị Tâm Nữ 30/07/92 Sông Bé 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

89
1053010679 Tôn Sĩ Hoài Thanh Nam 18/05/92 Khánh Hòa 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

90
1053010693 Quách Chí Thành Nam 04/03/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

91
1053010706 Trần Thị Mai Thảo Nữ 25/02/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

92
1053010713 Võ Việt Thắng Nam 01/10/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

93
1053010718 Phạm Thị Thiên Nữ 05/06/92 Thanh Hóa 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

94
1053010721 Bùi Văn Thiện Nam 15/09/92 Lâm Đồng 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

95
1053010722 Đinh Tùng Thiện Nam 05/04/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

96
1053010739 Trần Thị Kim Thoa Nữ 18/01/92 Long An 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

97
1053010745 Phạm Ngọc Thống Nam 16/02/92 Đăk Lăk 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

98
1053010750 Nguyễn Thị Thu Nữ 17/02/92 Gia Lai 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

99
1053010758

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy Nữ 07/10/92 Phú Yên 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

100
1053010762 Huỳnh Thị Thanh Thúy Nữ 02/02/92 Quảng Ngãi 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

101
1053010767 Phạm Thị Thùy Nữ 02/08/92 Hà Nam 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



102
1053010777 Hồ Thị Xuân Thương Nữ 05/05/92

Quảng Nam - Đà 

Nẵng 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

103
1053010783 Phạm Thị Thương Nữ 26/04/92 Đồng Nai 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

104
1053010786 Trần Ngọc Anh Thy Nữ 21/02/92 Đồng Tháp 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

105
1053010802 Nguyễn Quang Tín Nam 20/11/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

106
1053010806 Trần Thị Toán Nữ 05/03/92 Thuận Hải 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

107
1053010808 Đào Văn Toàn Nam 29/04/91 Bắc Ninh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

108
1053010809 Lê Khánh Toàn Nam 10/10/92 Quảng Bình 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

109
1053010814 Nguyễn Thị Kim Trang Nữ 16/12/92 Đăk Lăk 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

110
1053010824

Nguyễn Phạm 

Phương Trà Nữ 16/12/92 Long An 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

111
1053010833 Huỳnh Thảo Trân Nữ 28/08/92 Vĩnh Long 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

112
1053010840 Lê Thị Tú Trinh Nữ 27/03/92 Khánh Hòa 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

113
1053010856 Nguyễn Thành Trung Nam 14/09/91 Kiên Giang 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

114
1053010859 Nguyễn Thành Trung Nam 21/10/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

115
1053010862 Võ Minh Trung Nam 24/08/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

116
1053010869 Phạm Duy Trưng Nam 26/04/91 Quảng Ngãi 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



117
1053010883 Đinh Minh Tuấn Nam 21/01/92 Long An 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

118
1053010888 Lê Anh Tuấn Nam 13/06/92 Khánh Hòa 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

119
1053010898 Lưu Thị Thanh Tuyền Nữ 22/12/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

120
1053010899 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 09/04/92 Long An 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

121
1053010911 Nguyễn Thanh Tú Nam 02/10/92 Bình Thuận 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

122
1053010913 Nguyễn Xuân Tú Nam 08/02/92 Gia Lai 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

123
1053010914 Đặng Văn Tùng Nam 01/03/91 Lâm Đồng 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

124
1053010915 Hồ Thanh Tùng Nam 01/07/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

125
1053010920 Trần Thanh Tùng Nam 02/01/92 Kon Tum 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

126
1053010926 Nguyễn Tốn Tưởng Nam 29/10/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

127
1053010928 Ngô Thị Thủy Uyên Nữ 17/02/92 Sông Bé 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

128
1053010931 Bùi Thị Vân Nữ 07/10/89 Hải Hưng 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

129
1053010938 Trương Thị Bạch Vân Nữ 27/07/92 Phú Yên 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

130
1053010939 Huỳnh Thị Tường Vi Nữ 01/01/92 Phú Yên 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

131
1053010941 Nguyễn Thiên Vi Nữ 03/11/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



132
1053010944

Nguyễn Thụy 

Thúy Vi Nữ 22/07/92 Đồng Nai 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

133
1053010978 Phạm Xuân Xinh Nữ 28/09/92 Cà Mau 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

134
1053010981 Trần Thị Yến Xuân Nữ 12/02/92 Đồng Tháp 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

135
1053012022 Trịnh Thị Thúy Anh Nữ 14/03/92 Thanh Hóa 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

136
1053012072 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 12/06/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

137
1053012248 Trần Thị Tố Hoa Nữ 20/10/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

138
1053012253 Nguyễn Kim Hoàng Nữ 19/12/92 Khánh Hòa 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

139
1053012348 Trần Thị Kiều Nữ 05/11/91 Quảng Ngãi 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

140
1053012376 Lê Thị Bích Liên Nữ 19/07/91 Sông Bé 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

141
1053012425 Trần Thị Ngọc Ly Nữ 22/04/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

142
1053012479 Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ 03/10/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

143
1053012493 Lý Thị Tuyết Ngọc Nữ 02/12/92 Sóc Trăng 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

144
1053012515

Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn Nữ 06/10/92 Bến Tre 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

145
1053012520

Trần Thạnh 

Nghĩa Nhân Nam 08/04/92 Đồng Tháp 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

146
1053012526 Nguyễn Minh Nhật Nam 26/05/92 Bình Thuận 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



147
1053012530 Lê Quỳnh Yến Nhi Nữ 25/12/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

148
1053012551

Nguyễn Thị 

Huỳnh Như Nữ 12/04/92 Kiên Giang 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

149
1053012570 Trần Thị Ngọc Phấn Nữ 02/06/92 Phú Yên 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

150
1053012602 Trần Thị Phương Nữ 03/02/90 Lâm Đồng 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

151
1053012621 Hoàng Thảo Quyên Nữ 07/03/92 Trà Vinh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

152
1053012672

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm Nữ 03/11/92 Đồng Nai 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

153
1053012677 Phạm Thị Kim Thanh Nữ 18/09/92 Bạc Liêu 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

154
1053012736 Đặng Thị Kim Thoa Nữ 31/10/92 Bến Tre 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

155
1053012763 Lê Thị Diễm Thúy Nữ 02/03/90

Quảng Nam - Đà 

Nẵng 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

156
1053012822 Võ Thị Kiều Trang Nữ 08/06/92 Quảng Nam 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

157
1053012823 Nguyễn Hoa Sơn Trà Nữ 21/09/90 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

158
1053012850 Nguyễn Minh Trọng Nam 28/02/92 Quảng Ngãi 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

159
1053012873 Nguyễn Văn Trường Nam 26/09/92 Vĩnh Phúc 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

160
1053012880 Dương Minh Tuấn Nam 09/02/92 Bến Tre 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

161
1053012912 Nguyễn Thị Ngọc Tú Nữ 01/08/92 Quảng Ngãi 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy



162
1053012943

Nguyễn Thị 

Tường Vi Nữ 26/06/92 Bình Định 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

163
1053012973

Mai Nguyễn 

Thanh Vy Nữ 26/12/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

164
1053012976 Nguyễn Uyên Vy Nữ 10/01/92 Khánh Hòa 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy

165
1053012980 Nguyễn Thanh Xuân Nữ 03/03/92 Tiền Giang 2014 2010 Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Đại học chính quy


